	[bookmark: _GoBack]UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
  TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI


	                      ĐỀ THI THỬ VÀO 10 
NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN: TOÁN
(Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề)



Bài I: (2,0 điểm):



Cho biểu thức  và   với  
1) Tính giá trị của A khi  x = 16
2) Rút gọn biểu thức B

3) Cho  .Tìm giá trị nhỏ nhất của P
Bài II: (2,0 điểm):Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Hai ô tô khởi hành cùng lúc để đi từ A đến B,trên quãng đường AB dài 120 km.Biết rằng vận tốc trung bình của ô tô thứ nhất lớn hơn vận tốc trung bình của ô tô thứ hai là 12 km/h.Vì vậy, ô tô thứ nhất đã đến B trước ô tô thứ hai là 30 phút.Tính vận tốc trung bình của mỗi ô tô?

Bài III: (2,0 điểm) 1. Giải hệ phương trình:  

                               2.  Cho hàm số  (1)

a)  Tìm giá của m để đồ thị hàm số (1) song song với đồ thị hàm số 
b) Tìm m để  đồ thị của hàm số (1)  và đường thẳng y = x + 3m + 2  cắt nhau tại một điểm trên trục tung
Bài IV :  (3 điểm) Trên nửa đường tròn (O;R) đường kính BC, lấy điểm A sao cho BA = R.
a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A và tính số đo các góc B, C của tam giác  ABC.
b) Qua B kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn (O), nó cắt tia CA tại D. Qua D kẻ tiếp tuyến DE với nửa đường tròn (O) (E là tiếp điểm). Gọi I là giao điểm của OD và BE. Chứng minh rằng 
c) Kẻ EH vuông góc với BC tại H. EH cắt CD tại G. Chứng minh IG song song với BC.



Bài V: (1,0 điểm)  Cho các số a,b,c thỏa mãn  và. Chứng minh bất đẳng thức: . Đẳng thức xẩy ra khi nào?

-------------- Hết ----------------

                                                              HƯỚNG DẪN CHẤM:
	BÀI
	ĐÁP                                                ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	I.1
	
Thay x=16(tmđk) vào A ta được  
	0,25

	
	
Tính  , Kết luận.
	0,25

	I.2
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	


       KL :  với 
	0,25

	I.3
	
 
	0,25

	
	
Áp dụngBĐT Cô-si cho hai số dương  
	

	
	

	

	
	
Giá trị nhỏ nhất của P là 2 khi  (Tmđk)
	0,25

	
II.
2 điểm
	Gọi vận tốc trung bình của ô tô thứ hai là x(km/h).  ĐK: x > 0
Vận tốc trung bình của ô tô thứ nhất là x+12 (km/h).  
	0,5

	
	Vì độ dài quãng đường AB là 120 km nên ta có:

Thời gian ô tô thứ hai đi hết quãng đường AB là  (giờ)
	0,25

	
	
Thời gian ô tô thứ nhất đi hết quãng đường AB là  (giờ)
	0,25

	
	

Vì ô tô thứ nhất đã đến B trước ô tô thứ hai là 30 phút hay  giờ nên ta có phương trình: 
	0,25

	
	Giải phương trình được x= 48 (TMĐK) và x= -60 (loại)
	0,5

	
	Vận tốc ô tô thứ nhất là 48+12=60(km/h)
Kết luận:...
	0,25
0,25

	
	Lưu ý:Nếu HS giải bài toán bằng cách lập HPT mà đúng vẫn cho điểm tối đa.
	

	III.1
	ĐK: x > 2



Đặt  với a > 0, b0. Ta có hpt  
	0,25

	
	Giải hpt tìm được a=1(tm) và b=1(tm)
	0,25

	
	Tìm được x=3(tm) và y =0 hoặc y=2
	0,25

	
	Vậy hpt có hai nghiệm là (3;0) và (3;2)
	0,25

	III. 2
	Đồ thị hàm số (1) là hàm số bậc nhất 
  (*)
a) Đồ thị hàm số (1) song song với đồ thị hàm số y = -2x + 1
      (**)
Từ (*) và (**) => m = -1
Vậy m = -1 thì đồ thị hàm số (1) song song với đồ thị hàm số y = -2x + 1
b) Đồ thị của hàm số (1)  và đường thẳng y = x + 3m + 2  cắt nhau tại một điểm trên trục tung

  (***)
Từ (*) và (**) =>  
Vậy   thì đồ thị của hàm số (1)  và đường thẳng y = x + 3m + 2  cắt nhau tại một điểm trên trục tung
	
0,25



  0,25


0,25


0,25



	IV(3đ)
	[image: ]


	0,25

	
	a) Ta có OA = R, BC = 2R



vuông tại A(định lý đảo đường trung tuyến ứng với cạnh huyền)
Ta có  



b) Vì DB, DE là 2 tiếp tuyến cắt nhau và 


 OD là đường trung trực BE

 vuông tại B, BI là đường cao

 (áp dụng hệ thức lượng) (1)

 vuông tại B, BA là đường cao

 (hệ thức lượng trong tam giác vuông ) (2)

Từ (1), (2) 
c) Kéo dài CE cắt BD tại F. Vì  
(tính chất kề bù)
mà DB = DE (chứng minh trên)                        (*)

Ta có   ( Vì  cân tại D)
Mà:  ( Vì cùng phụ với )

 =>  DEF cân tại D  (**)

Từ (*) và (**) 



Vì  (cùng 


Vì GE // DF (cùng 

Từ (3) và (4) 
Mà IB = IE (OD trung trực BE)
Do đó IG là đường trung bình tam giác EHB


	

0,5

0,5
    0,5

0,25

0,25


  0,25





0,25






0,25


	BÀI V 
(1 đ)
	

Vì  nên  

         (1)
Dấu “=” xẩy ra khi a = – 2 hoặc a = 5

   (2)
Dấu “=” xẩy ra khi b = – 2 hoặc b = 5

      (3)
Dấu “=” xẩy ra khi c = – 2 hoặc c = 5

Theo bài ra :                          (4)

Cộng (1),(2) và (3) vế theo vế, kết hợp với (4), ta có: .

Dấu “=” xẩy ra khi có dấu “=” ở cả (1), (2), (3) và (4) a = c = – 2; b =5.
	
0,25

0,25


0,25


0,25



Chú ý : Mọi cách giải đúng đều cho điểm tối đa, điểm toàn bài không quy tròn.
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